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PHẦN I 

QUY ĐỊNH TỔNG THỂ KHÔNG GIAN VÙNG HUYỆN GIAO THUỶ
1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát triển đô thị và nông thôn, đầu tư xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Giao Thuỷ đảm bảo theo đúng đồ án Quy hoạch xây dựng (QHXD) vùng huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Quy định này là cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng huyện Giao Thuỷ làm căn cứ xác lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành các khu vực trên địa bàn toàn huyện tuân thủ định hướng QHXD vùng huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1.2. Quy định phạm vi quản lý
1.2.1. Phạm vi lập quy hoạch: 
Phạm vi quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Giao Thuỷ – 237,8 km2 gồm 20 xã và 2 thị trấn, vị trí được giới hạn như sau:
- Phía Bắc và Đông Bắc tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ranh giới là sông Hồng (chính Bắc là huyện Kiến Xương, Đông Bắc là huyện Tiền Hải);

- Phía Nam và Đông Nam tiếp giáp với biển Đông;

- Phía Tây Bắc giáp với huyện Xuân Trường; 

- Phía Tây Nam giáp với huyện Hải Hậu.

1.2.2. Tính chất vùng
- Là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội thuộc tỉnh Nam Định;

- Là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thuỷ sản.

- Là đầu mối giao thông quan trọng, nằm trên trục đường bộ ven biển, đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh kết nối với các vùng lân cận.

1.2.3. Đất đai, dân số, tỷ lệ đô thị hóa
a. Đất đai

- Năm 2020:

+ Đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng: 8.145 ha.

+ Đất đô thị khoảng 4.315 ha (bao gồm: TT Ngô Đồng, đô thị Quất Lâm, đô thị Đại Đồng), bình quân 865 m2/người. Đất dân dụng khoảng 425 ha, chỉ tiêu khoảng 85 m2/người. 

+ Đất nông thôn khoảng 3.830 ha.

- Năm 2030:

+ Đất đô thị, nông thôn toàn Huyện khoảng: 8.415 ha.

+ Đất đô thị khoảng 4.315 ha (bao gồm: TT Ngô Đồng, đô thị Quất Lâm, đô thị Đại Đồng), bình quân 630 m2/người. Đất dân dụng khoảng 615 ha, chỉ tiêu khoảng 90 m2/người.

+ Đất nông thôn khoảng 4.100 ha.

Theo quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam, đất đô thị là: đất nội thành, nội thị, đất thị trấn; đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch được phê duyệt.

b. Quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa

- Hiện trạng năm 2015: Tổng dân số là 190.291 người. Trong đó: dân số nông thôn là 175.191 người, chiếm 92,1%, dân số đô thị là 15.100 người, tỷ lệ đô thị hóa là 7,9%.

- Năm 2020: Tổng dân số là 199.100 người Trong đó: dân số nông thôn là 149.325 người, chiếm 75%; dân số đô thị là 49.775 người, tỷ lệ đô thị hóa là 25%.

- Năm 2030: Tổng dân số là 227.000 người. Trong đó: dân số nông thôn là 158.900 người, chiếm 70%; dân số đô thị là 68.100 người, tỷ lệ đô thị hóa là 30%.

1.3. Định hướng phát triển vùng
1.3.1. Định hướng phát triển không gian vùng:
a. Mô hình phát triển không gian vùng

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tổ chức tổng thể không gian vùng huyện theo mô hình 2 trung tâm và 1 vành đai phát triển. Trong đó:

+ Lấy TT. Huyện lỵ Ngô Đồng làm hạt nhân phát triển không gian phía Bắc huyện, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL 37B, TL 489, và các trục huyện lộ).

+ Lấy đô thị Quất Lâm làm hạt nhân phát triển không gian phía Nam huyện, lan tỏa ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục QL37B, TL489, TL489B và các trục huyện lộ).

+ Vành đai phát triển không gian thuộc khu vực đô thị Đại Đồng và các xã vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ (thế mạnh là phát triển kinh tế biển) liên kết với 2 trung tâm thông qua trục đường bộ ven biển, tỉnh lộ 489 và các trục huyện lộ.

b. Phân vùng kiểm soát phát triển

Toàn bộ huyện Giao Thuỷ được xác định là khu vực kinh tế biển, trong đó chú trọng khai thác các lợi thế phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội thảo hội nghị tại Quất Lâm, Đại Đồng, Giao Phong và vườn quốc gia Xuân Thuỷ.

c. Các khu vực cần bảo tồn

- Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước; hạn chế xây dựng, phát triển các ngành lĩnh vực ảnh hưởng đến môi trường tại khu dự trữ sinh quyển thế giới thuộc vườn Quốc gia Xuân Thuỷ.

- Bảo tồn và hạn chế xây dựng tại các điểm di tích lịch sử văn hoá của huyện (có 27 di tích lịch sử văn hoá). Tiêu biểu như các di tích: Khu di tích Hoành Nha (Giao Tiến), đền chùa Diêm Điền (Bình Hoà), chùa Hà Cát (Hồng Thuận), … 

d. Định hướng phát triển hệ thống đô thị

- Hiện tại toàn huyện có 2 đô thị loại V (thị trấn Ngô Đồng, thị trấn Quất Lâm).

- Giai đoạn 2016-2020: có 3 đô thị, trong đó 2 đô thị loại V (Ngô Đồng, Đại Đồng); 1 đô thị loại IV mở rộng (đô thị Quất Lâm: gồm TT Quất Lâm và 2 xã Giao Phong, Giao Thịnh).

- Giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phát triển hệ thống đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

e. Định hướng phát triển nông thôn

- Thu hẹp dần độ chênh lệch về mọi mặt giữa các vùng đô thị và nông thôn. Phấn đấu có 100% số xã, thị trấn và huyện Giao Thuỷ đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Tiến tới xây dựng NTM bền vững và phát triển.

- Tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp.

- Quy hoạch và định hướng phát triển các ngành TTCN, làng nghề theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tạo không gian sản xuất TTCN gắn với không gian nông thôn truyền thống.

1.3.2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế
a. Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản
- Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá với tỷ trọng cao các sản phẩm chất lượng cao thông qua việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030 đảm bảo ngành nông nghiệp của huyện phát triển bền vững trên cả 3 khía cạnh: kinh tế - xã hội – môi trường, quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng CNH – HĐH, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động và nguồn lợi biển; đa dạng hoá sinh kế, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng; tăng nhanh khối lượng, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng hoá.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông – lâm – thủy sản giai đoạn 2016 – 2020 đạt 4,3%/năm, giai đoạn 2021 – 2030 đạt 5,6%/năm.

- Quy hoạch vùng nông nghiệp sinh thái: 4 vùng (tại các xã Giao Long, Giao Hà, Giao An, Giao Thiện)

- Quy hoạch vùng sản xuất công nghệ cao: 2 vùng (tại xã Giao Phong, xã Giao Thịnh)

* Trồng trọt:

- Quy hoạch vùng trồng lúa:

+ Quy hoạch các vùng cánh đồng lớn chuyên trồng lúa chất lượng cao tại 16 xã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình canh tác. Tổng diện tích 1.027 ha

+ Quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao có quy mô diện tích khoảng 4.700 ha vào năm 2020 và 4.300 ha vào năm 2030 ở các xã vùng đất 2 lúa.

+ Quy hoạch vùng sản xuất lúa năng suất cao có quy mô diện tích 2.000 ha ổn định đến năm 2020 và 2030 ở tất cả các chân ruộng 2 vụ lúa chủ động nước.

+ Quy hoạch vùng lúa đặc sản (nếp cái hoa vàng) đến năm 2020 là 500 ha và năm 2030 là 700 ha trên các vùng đất bãi thuộc các xã Giao Hương, Hồng Thuận, Giao Thiện và những diện tích chân đất thấp trũng thuộc các xã vùng đất 2 lúa như Giao Long, Giao Nhân, Giao Hà, …

+ Quy hoạch vùng sản xuất giống lúa lai 15 ha tại Giao Tân, Giao Thịnh; quy hoạch vùng sản xuất giống lúa thuần 20 ha tại Giao Yến, Hoành Sơn, Giao Châu, …

- Quy hoạch vùng trồng rau màu: Đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng các loại rau quả thực phẩm toàn huyện là 3.200 ha; đến năm 2030 là 3.500 ha. Cụ thể:

+ Quy hoạch vùng sản xuất cà chua 50-100 ha tại Giao Thịnh, Giao Thanh, Bạch Long…

+ Quy hoạch vùng sản xuất bí xanh 100 – 200 ha ở các vùng vụ đông trên đất 2 lúa ở các xã Giao Tiến, Giao Hà, Giao Châu, Bình Hoà, Giao Thịnh, …

+ Quy hoạch vùng trồng rau sạch tại Giao Hà (20 ha), Giao Châu (16 ha), Hoành Sơn (17 ha), Giao Phong (30 ha).

- Quy hoạch vùng trồng hoa, cây cảnh, dược liệu:

Tiếp tục duy trì, phát triển diện tích hoa cây cảnh tại các vùng hiện có. Tổng diện tích đến năm 2020 là 360 ha, đến năm 2030 là 430 ha.

+ Quy hoạch vùng trồng cây dược liệu tại xã Giao Thiện quy mô 10 ha.

* Chăn nuôi: Từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến năm 2030 cơ bản không còn chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tập trung phát triển chăn nuôi trang trại xa khu dân cư, an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đa dạng đàn vật nuôi để phát triển chăn nuôi bền vững.

Quy hoạch 21 vùng chăn nuôi tập trung tại 12 xã, thị trấn với tổng diện tích 357 ha và xây dựng 3 khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thú y tại xã Giao Nhân, Hồng Thuận, Giao Yến.

* Thuỷ sản:

- Quy hoạch vùng nuôi tôm thương phẩm diện tích 2.800 ha năm 2030; trong đó: nuôi tôm thẻ chân trắng tại Giao Phong, Giao Yến, Giao Thiện, Bạch Long, Quất Lâm; nuôi ghép tôm sú với các đối tượng khác tại khu vực Cồn Ngạn, vùng ven sông Sò (Giao Tân, Giao Thịnh).

- Quy hoạch nuôi cua biển ghép với các đối tượng khác như tôm sú, cá song, cá vược,… đồng thời chuyển một số vùng nuôi tôm sú không hiệu quả sang nuôi cua chuyên canh năng suất cao.

- Quy hoạch vùng nuôi chuyên cá bống bớp, cá bống bớp xen tôm tại các xã Giao Thiện, Giao Phong, Quất Lâm. Tổng diện tích nuôi cá biển trong đầm mặn lợ đến năm 2030 là 200 ha.

- Quy hoạch vùng nuôi ngao tập trung với diện tích 1.800 ha năm 2030 ở các xã Giao Xuân, Giao Thiện, Giao An, Giao Hải, Giao Lạc, Giao Long.

- Quy hoạch nuôi cá truyền thống tại các vùng chuyển đổi tập trung ở một số xã như: Giao Thịnh, Giao Xuân, Giao Hải, Giao Châu, Bình Hoà, Giao Hà, Giao Long, Hồng Thuận, nông trường Bạch Long … khuyến khích phát triển mô hình trang trại với diện tích 2-3 ha/trang trại.

Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ gắn với phát triển đội tàu công suất lớn và dịch vụ hậu cần nghề cá. 
* Lâm nghiệp:

Xây dựng và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ven biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn tạo vành đai rừng phòng hộ chắn sóng, chắn gió, chống sạt lở, bảo vệ các công trình ven biển, giảm nhẹ thiên tai do thiên nhiên gây ra.

Bảo vệ diện tích rừng trồng gắn với phát triển du lịch vườn quốc gia Xuân Thuỷ, bảo tồn khu dự trữ sinh quyển thế giới

b. Công nghiệp

* Cụm công nghiệp

Theo quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Toàn huyện có 5 CCN tổng diện tích 115 ha.

* Phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của huyện gồm: Ngành công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản; Ngành dệt may, da giày; Cơ khí; Sản xuất vật liệu xây dựng; Chế biến gỗ, mộc dân dụng.

c. Định hướng phát triển thương mại, dịch vụ

* Thương mại:

- Phát triển thương mại, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, chú trọng công tác tiếp thị và mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản, tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, củng cố thương nghiệp quốc doanh để đảm nhận vai trò hướng dẫn và liên kết các thành phần kinh tế trong hoạt động kinh doanh. 

- Hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở kỹ thuật phục vụ thương mại trên địa bàn huyện, phát triển chợ đầu mối, nâng cấp 02 chợ hạng III lên hạng II, tạo điều kiện cho phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại tại các khu vực đô thị, thị trấn.

* Du lịch:

- Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Phát triển du lịch Giao Thuỷ theo hướng gắn du lịch biển với du lịch sinh thái, đồng thời liên kết hình thành tuyến du lịch của tỉnh từ thành phố Nam Định đến TT Quất Lâm.

Xây dựng các tuyến du lịch: 

- Tuyến du lịch liên vùng: 

+ Tuyến du lịch đền Trần, chùa Tháp (thành phố Nam Định) – làng cây cảnh Vỵ Khê – chùa Cổ Lễ - chùa Keo Hành Thiện – Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh – Bảo tàng Đồng Quê – Vườn quốc gia Xuân Thuỷ

+ Tuyến du lịch nghỉ mát tại bãi biển Thịnh Long, bãi biển Quất Lâm

- Tuyến du lịch nội vùng: 

+ Khu di tích lịch sử văn hoá Hoành Nha (Giao Tiến), Diêm Điền (Bình Hoà), Hà Cát (Hồng Thuận) – khu du lịch nghỉ dưỡng Giao Phong – bãi biển Quất Lâm.

+ Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thuỷ - du lịch điền dã, du khảo đồng quê tại khu vực vùng đệm vườn quốc gia tại Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Giao An, Giao Thiện

* Các loại hình dịch vụ khác:

- Phát triển dịch vụ vận tải trên các lĩnh vực cả đường bộ, đường sông, đường biển đảm bảo tiện lợi, thông suốt. 

- Các loại hình dịch vụ khác: Phát triển rộng rãi các loại hình dịch vụ (dịch vụ, tài chính, ngân hàng, giải trí, ăn uống, lưu trú, ....) để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, phát triển dịch vụ, du lịch và đáp ứng kịp thời các nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân.

1.3.3. Quy hoạch hệ thống các lĩnh vực, công trình hạ tầng xã hội

a. Hệ thống giáo dục và đào tạo

Trong năm 2017 tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia là 100%.

* Giáo dục mầm non: 

- Đến năm 2020: 100% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 4/22 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (18,2%). 17/22 trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn” (77,3%). 100% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

- Giai đoạn 2021-2030: 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 100% trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Giữ vững và phát huy kết quả 100% trường được công nhận kiểm dịnh chất lượng giáo dục.

* Giáo dục Tiểu học:

- Đến năm 2020: 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Giữ vững và phát huy kết quả 100% số trường được công nhận trường “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”. 23/28 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục (82,1%).

+ Xây dựng trường tiểu học Giao Phong đạt tiêu chuẩn trường tiểu học chất lượng cao.

- Giai đoạn 2021-2030: 100% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Giữ vững và phát huy kết quả 100% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được công nhận trường “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

* Giáo dục THCS: 

- Đến năm 2020: 100% trường đạt chuẩn Quốc gia. 100% trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”. 20/23 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục (87%).

+ Xây dựng trường THCS Giao Thuỷ đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục chất lượng cao.
- Giai đoạn 2021-2030: 100% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Giữ vững và phát huy kết quả 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

* Giáo dục Trung học Phổ thông: 

- Đến năm 2020: 100% trường THPT công lập đạt chuẩn Quốc gia.

+ Xây dựng trường THPT Giao Thuỷ đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục chất lượng cao.
* Giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề: 

- Đến năm 2020: 100% trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn hoạt động đạt hiệu quả và cơ bản trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn có cơ sở vật chất riêng. 

+ Xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên đạt trung tâm GDTX điển hình của tỉnh

b. Hệ thống y tế, bảo vệ sức khoẻ

- Đến năm 2020: 

+ Đạt 19 giường bệnh/10.000 dân. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số bác sỹ/10.000 dân đạt 4,43 bác sỹ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

- Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

+ Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện đạt bệnh viện hạng 2.

+ Số bác sỹ/10.000 dân đạt 8,43 bác sỹ và có 25 giường bệnh/10.000 dân. 

+ Xây dựng bệnh viện đa khoa tư nhân tại Quất Lâm

+ Nâng cấp hệ thống y tế cấp huyện, cấp xã, thị trấn đảm bảo 100% số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh và cung ứng thuốc, đảm bảo cho mọi người dân trong huyện đặc biệt là các đối tượng chính sách, trẻ em, người nghèo được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt hơn. 
+ Tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt 100%

c. Văn hóa - thể thao 

- Trong năm 2017, 100% xã, thị trấn đều xây dựng được Trung tâm Văn hóa – Thể thao đạt chuẩn NTM. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn được quy hoạch ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho các hoạt động cộng đồng với tổng diện tích khuôn viên tối thiểu 2.500 m2; 100% khu dân cư xây dựng được nhà văn hoá – khu thể thao. 

- Đến năm 2020: Xây dựng bể bơi trung tâm huyện.

+ 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa – nông thôn mới”.

+ 70% khu dân cư đạt danh hiệu “Xóm (tổ dân phố) văn hóa – nông thôn mới”.

+ 90% số xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã (thị trấn) đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới”.

+ 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

+ Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 35%.

- Giai đoạn 2021-2030: 100% khu văn hoá – thể thao xóm có trang thiết bị đầy đủ, 100% trung tâm văn hoá – thể thao xã, thị trấn có tủ sách, phòng đọc.

+ 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa – nông thôn mới”.

+ 80% khu dân cư đạt danh hiệu “Xóm (tổ dân phố) văn hóa – nông thôn mới”.

+ 100% số xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã (thị trấn) đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới”.

+ 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

+ Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 45% dân số.

1.3.4. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông

* Giao thông đường bộ:

- Các trục đường chiến lược:

- Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh đi qua các xã Giao Thịnh, Giao Yến, Giao Tân, Giao Châu, Giao Nhân, Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng. 

- Đường bộ ven biển theo hướng Tây – Đông qua các xã Giao Yến, Giao Châu, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Giao An, Giao Thiện sang Thái Bình.

- Quốc lộ:

+ Quốc lộ 37B: Chất lượng đường và quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

- Tỉnh lộ:

+ Tỉnh lộ 489, 489B: Quy hoạch toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đoạn qua thị trấn đã đảm bảo theo quy hoạch của thị trấn.
- Huyện lộ:

Toàn huyện có 7 tuyến huyện lộ (2 tuyến hiện có là đường Tiến Hải, đường Bình Xuân, 5 tuyến quy hoạch mới là: đường Thiện Lâm, đường Tiến Thịnh, đường Tiến Long, đường Thanh Hương, đường Lạc Lâm), hiện trạng quy mô đường cấp V, cấp VI đồng bằng. Quy hoạch nâng cấp, mở rộng quy mô các tuyến huyện lộ đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

- Hệ thống cầu:

+ Xây dựng các cầu trên các tuyến quốc lộ quan trọng như: QL37B, tuyến đường bộ ven biển.

+ Xây dựng hệ thống cầu trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ

* Giao thông đường thuỷ
Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Lạn. Nâng cấp bến Giao Thiện, Ngô Đồng, Hồng Thuận thành các bến bốc xếp hàng hoá với quy mô công suất 100-200 nghìn tấn/năm. Xây mới bến phà Giao Thiện.

Xây dựng cảng du lịch tại huyện Giao Thuỷ trên sông Hồng, bến tàu đón, chở khách; nâng cấp phương tiện vận tải thuỷ hiện đại tại thị trấn Quất Lâm và thị trấn Ngô Đồng đưa đón khách đi tham quan, du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ.

Cải tạo cửa Ba Lạt, nạo vét chỉnh trị tuyến sông Hồng đoạn từ cửa Ba Lạt đến Mom Rô. Nâng cấp tuyến sông Sò từ TT Ngô Đồng đến cửa Hà Lạn; duy trì cấp sông hiện tại: tuyến sông Cồn Nhất từ xã Bình Hoà đến xã Bạch Long, tuyến sông Cồn Giữa từ xã Giao Thịnh đến Quất Lâm.

* Đất giao thông tĩnh

- Nâng cấp bến xe thị trấn Ngô Đồng, Quất Lâm.

- Xây dựng mới bến xe Đại Đồng tiêu chuẩn bến loại 4, quy mô ≥2.500m2.

* Định hướng phát triển cảng hàng không, sân bay:

- Giao Thuỷ là 1 trong 3 huyện được lựa chọn là địa điểm xây dựng sân bay taxi, quy mô sân 400ha (2 huyện còn lại là Hải Hậu và Nghĩa Hưng).

b. Quy hoạch cấp nước.

- Nguồn cấp nước: Kết hợp hình thức khai thác nước mặt gồm sông Hồng, sông Sò và nước ngầm trong việc cung cấp nước trên địa bàn huyện.

- Giai đoạn đến năm 2020 xây dựng thêm nhà máy nước Giao Thịnh

- Đến năm 2020, 100% dân số được sử dụng nước sạch

c. Quy hoạch cấp điện.

Dự báo đến năm 2020 nhu cầu công suất điện trên địa bàn huyện là Pmax = 54,9MW, đến năm 2030 Pmax = 111,9MW.

* Lưới điện cao áp 110kV

- Giai đoạn 2016-2020:

Xây dựng trạm 110kV Giao Thanh công suất 40MVA-110/22kV ở xã Giao Thanh, cấp điện cho toàn bộ phụ tải khu vực phía Đông và Đông Nam huyện Giao Thuỷ và giảm tải cho trạm 110kV Giao Thuỷ.

- Giai đoạn 2021-2030:

Xây dựng trạm 110kV Quất Lâm công suất 40MVA cấp điện cho các phụ tải phía Tây của huyện

d. Thông tin liên lạc

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, chuyển phát hiện có. Mở rộng, phát triển các dịch vụ mới 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại

Đến năm 2030, 100% khu dân cư có dịch vụ truy cập Internet công cộng băng thông rộng, nhằm thực hiện phổ cập dịch vụ Internet và cung cấp thông tin khoa học, thương mại, thị trường, giải trí cho người dân.

e. Quy hoạch hệ thống thủy lợi

+ Đê kè: Hoàn thành các dự án nâng cấp các tuyến đê biển và đê sông. Thường xuyên kiểm tra hệ thống đê biển và các tuyến đê sông. Củng cố hệ thống kè mỏ giữ bãi ở các khu vực xung yếu. 

* Quy hoạch hệ thống công trình tưới, tiêu

- Hệ thống cống: 

+ Xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình tưới đầu mối: cống Ngô Đồng, cống Chúa, cống Cồn Tư, cống Cồn Năm. 

+ Xây mới, nâng cấp hệ thống tiêu đầu mối: cống Cát Đàm, cống Quất Lâm, cống Tây Cồn Tàu, cống Đông Cồn Tàu, cống số 8A, cống Triết Giang A, cống số 10, cống Giao Hùng, cống Triết Giang B, cống Chỉ Nam, cống Ang Giao Phong, cống Duy Tắc, cống Hoành Lộ.

+ Xây dựng âu thuyền tại cống số 9 xã Giao Long.

+ Các công trình cống nội đồng cần xây mới, cải tạo, nâng cấp: Cống Cồn Giữa 12, cống đầu Cồn Giữa 12, đập VB, đập giữa VB5, đập giữa VB13, đập điều tiết số 1, số 2, đập cuối VB 17, đập Hoành Nha, CA21.

- Trạm bơm: 

+ Xây mới, nâng cấp các trạm bơm tiêu nội đồng

- Hệ thống kênh:

+ Nạo vét, cải tạo hệ thống kênh chính (hệ kênh Thức Hóa, Nguyễn Văn Bé, Mốc Giang, Hoành Sơn, Cồn Nhất 1, Cồn Nhất 5…). Tăng cường nạo vét, cứng hoá hệ thống kênh cấp I, cấp II, kênh mương nội đồng đáp ứng yêu cầu tưới tiêu.

f. Quy hoạch nước, quản lý CTR và nghĩa trang

* Thoát nước

- Xác định lưu vực thoát nước cấp vùng:

+ Lưu vực tiêu Thức Khoá: Thoát nước cho các xã Giao Thịnh, Giao Tân, Giao Tiến, Hoành Sơn, Ngô Đồng; một phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Nhân, TT Quất Lâm, Giao Phong. Nước thoát ra kênh Thức Hoá, kênh Duy Tắc.

+ Lưu vực tiêu Cồn Tư: Thoát nước cho xã Hồng Thuận. Nước thoát ra kênh Cồn Tư. 

+ Lưu vực tiêu Mốc Giang: Thoát nước cho xã Giao Hương và một phần xã Giao Thanh. Nước thoát ra kênh Mốc Giang

+ Lưu vực tiêu Nguyễn Văn Bé: Thoát nước cho các xã Giao Lạc, Giao Xuân, Bình Hoà, Giao Hà, Giao Long, Giao Châu; và một phần các xã Giao Thanh, Giao Thiện, Giao An, Giao Nhân, Giao Châu. Nước thoát ra kênh CN11-9, Mỹ Tho, VB12, VB11, VB10, Nguyễn Văn Bé

+ Lưu vực Cồn Ngạn: Thoát nước cho một phần xã Giao An và Giao Thiện. Nước thoát ra kênh Nguyễn Văn Bé

+ Lưu vực Bạch Long – Quất Lâm: Thoát nước cho Bạch Long và một phần xã Giao Phong, thị trấn Quất Lâm. Nước thoát ra kênh Quất Lâm 2, CN13-4.

* Xử lý chất thải rắn

- Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn:

Định hướng quy hoạch khu xử lý chất thải rắn tại xã Giao Châu huyện Giao Thuỷ quy mô 5 ha xử lý CTR sinh hoạt, công nghiệp thông thường và đốt CTR y tế nguy hại cho toàn huyện. 

* Nghĩa trang

Hệ thống nghĩa trang trên địa bàn huyện được bố trí theo quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt.

1.4. Đánh giá môi trường chiến lược


- Đánh giá môi trường chiến lược nhằm bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên môi trường, đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện, của các ngành.


- Đưa ra các dự báo môi trường, từ đó ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi, bệnh viện, khu dân cư.


- Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong quy hoạch và phát triển đô thị, cụm công nghiệp và chú trọng có trọng điểm trong quy hoạch và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện phân vùng quản lý môi trường để quản lý phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khai thác các hoạt động bảo vệ môi trường theo mục tiêu phát triển bền vững.


- Nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các tầng lớp nhân dân.

PHẦN II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN

2.1. Các thị trấn, đô thị
2.1.1. Các thị trấn, đô thị hiện hữu:
Bao gồm: TT. Ngô Đồng, đô thị Quất Lâm

	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tính chất, chức năng
	- TT Ngô Đồng (đô thị loại V): là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện.
- Đô thị Quất Lâm: giữ vai trò là trung tâm vùng Đông Nam của tỉnh; là đô thị du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng biển; là đầu mối giao thông sông biển, cửa ngõ giao lưu buôn bán với các tỉnh và các nước trong khu vực

	Quy mô
	- Quy mô dân số: 
+ TT. Ngô Đồng: đến năm 2030 là 7.000 – 8.900 người.

+ Đô thị Quất Lâm: đến năm 2030 là 38.000 người

- Tổng diện tích đất đến năm 2030:

+ TT. Ngô Đồng: 278 ha

+ Đô thị Quất Lâm: 2.582 ha

	Định hướng chính
	- TT. Ngô Đồng:
+ Phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, tài chính
+ Phát triển các nghề thủ công, cơ khí phục vụ nông nghiệp, chế biến nông thuỷ sản.
- Đô thị Quất Lâm:
+ Giai đoạn 2016-2020 nâng cấp phát triển Quất Lâm thành đô thị loại IV mở rộng trên cơ sở sát nhập TT. Quất Lâm với các xã Giao Phong, Giao Thịnh.

+ Phát triển các ngành du lịch, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp có tính đặc trưng vùng miền. Kết hợp du lịch biển với các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, điều dưỡng, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với lợi thế tại các điểm sinh thái lân cận.
+ Kết hợp với thị trấn Ngô Đồng và xã Giao An tạo thành tam giác phát triển du lịch nghỉ mát, tắm biển, nghỉ dưỡng – du lịch sinh thái và du lịch làng nghề.

+ Hạn chế phát triển CN-TTCN gây ô nhiễm, hạn chế ô nhiễm khí thải, tiếng ồn, không khí, môi trường nước, bảo đảm môi trường biển trong sạch, hấp dẫn phù hợp cho nghỉ dưỡng.

+ Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội với các tiêu chí của đô thị loại II, quản lý chặt chẽ các quỹ đất hiện có và dự trữ phát triển, đặc biệt là khu vực cửa sông Ba Lạt và ven bãi biển.

	Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
	- Giao thông:

+ Bảo đảm hành lang xây dựng và hành lang an toàn, bảo vệ tuyến đường Quốc lộ chạy qua đô thị theo quy định của luật giao thông đường bộ

+ Tỷ lệ đất giao thông ≥ 18-20% đất xây dựng đô thị, bao gồm tỷ lệ đất giao thông tĩnh đạt khoảng 2,5-3%.

+ Đảm bảo quỹ đất xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh.

+ Đảm bảo quỹ đất xây dựng để nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ
- Cấp nước:

Nâng cao công tác quản lý, giảm tỷ lệ thất thoát, đảm bảo áp lực mạnh lưới cấp nước đô thị.

- Cấp điện:

Tỷ lệ chiếu sáng đạt 100% theo tuyến đường giao thông đô thị

Lưới điện: Từng bước cải tạo hạ ngầm hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng. Đối với khu vực xây mới cần ổn định về quy hoạch hệ thống lưới điện cần phải hạ ngầm.

- Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang:

+ Thu gom 100% nước thải. Hệ thống thoát nước được tách riêng hoặc nửa riêng, nửa chung. Nước thải sinh hoạt được thu gom với tỷ lệ 100% và đưa về trạm xử lý. Thường xuyên quan trắc, kiểm tra để đảm bảo nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT “Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải”.

+ Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn trước khi được thu gom đưa đến khu xử lý CTR tập trung.

+ Từng bước đóng cửa các nghĩa trang gây ô nhiễm, di dời các nghĩa trang không theo quy hoạch ra nghĩa trang tập trung xây dựng mới.

- Môi trường:

Tuân thủ theo các tiêu chí đánh giá các thành phần môi trường bao gồm: (1) Môi trường đất, (2) Môi trường nước, (3) Môi trường không khí, tiếng ồn, (4) Môi trường hệ sinh thái và đa dạng sinh học, (5) Ứng phó với biến đổi khí hậu


2.1.3. Đô thị quy hoạch mới
Đô thị Đại Đồng
	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tính chất, chức năng
	- Là trung tâm dịch vụ, nghiên cứu và nghỉ dưỡng sinh thái 

	Quy mô
	- Quy mô dân số: đến năm 2030 là 21.200 người

- Tổng diện tích đất đến năm 2030 là: 1.455 ha.

	Định hướng chính
	- Giai đoạn 2016-2020 thành lập mới đô thị Đại Đồng (đô thị loại V)

- Phát triển ngành dịch vụ, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái gắn với khu dự trữ sinh quyển tại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ

	Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
	- Giao thông:

+ Bảo đảm hành lang xây dựng và hành lang an toàn, bảo vệ tuyến đường Quốc lộ chạy qua đô thị theo quy định của luật giao thông đường bộ.
+ Tỷ lệ đất giao thông ≥ 18-20% đất xây dựng đô thị, bao gồm tỷ lệ đất giao thông tĩnh đạt khoảng 2,5-3%.

+ Đảm bảo quỹ đất xây dựng tuyến đường bộ ven biển
+ Đảm bảo quỹ đất xây dựng để nâng cấp tuyến TL489, các tuyến huyện lộ
- Cấp nước:

Nâng cao công tác quản lý, giảm tỷ lệ thất thoát, đảm bảo áp lực mạnh lưới cấp nước đô thị.

- Cấp điện:

Tỷ lệ chiếu sáng đạt 100% theo tuyến đường giao thông đô thị

Lưới điện: Từng bước cải tạo hạ ngầm hệ thống lưới trung thế, hạ thế và chiếu sáng. Đối với khu vực xây mới cần ổn định về quy hoạch hệ thống lưới điện cần phải hạ ngầm.

- Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang:

+ Thu gom 100% nước thải. Hệ thống thoát nước được tách riêng hoặc nửa riêng, nửa chung. Nước thải sinh hoạt được thu gom với tỷ lệ 100% và đưa về trạm xử lý. Thường xuyên quan trắc, kiểm tra để đảm bảo nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT “Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải”.

+ Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn trước khi được thu gom đưa đến khu xử lý CTR tập trung.

+ Từng bước đóng cửa các nghĩa trang gây ô nhiễm, di dời các nghĩa trang không theo quy hoạch ra nghĩa trang tập trung xây dựng mới.

- Môi trường:

Tuân thủ theo các tiêu chí đánh giá các thành phần môi trường bao gồm: (1) Môi trường đất, (2) Môi trường nước, (3) Môi trường không khí, tiếng ồn, (4) Môi trường hệ sinh thái và đa dạng sinh học, (5) Ứng phó với biến đổi khí hậu


2.2. Các điểm dân cư nông thôn
	Hạng mục
	Quy định quản lý

	Tính chất, chức năng
	- Điểm dân cư nông thôn là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng ven đô thị và nông thôn.

- Là trung tâm đầu mối dịch vụ, thương mại, công nông lâm ngư nghiệp, văn hoá, … khu vực nông thôn.

- Là cơ sở phát triển trung tâm cụm xã, phát triển đô thị trong tương lai.

- Kết nối không gian khu vực đô thị với khu vực nông thôn, vùng nông lâm nghiệp … 

	Quy mô
	- Bao gồm toàn bộ các điểm dân cư trong huyện 

	Định hướng chính
	- Ngành nghề phát triển chính: nông nghiệp, trồng lúa, hoa màu, nuôi trồng thuỷ sản, diêm nghiệp, làng nghề truyền thống cây cảnh, …

- Phát triển hệ thống dịch vụ khu vực nông thôn là các trung tâm xã  và cụm xã và cụm xã tương đương các cụm đổi mới hoặc trung tâm tiểu vùng phục vụ cho phát triển khu vực nông thôn.

- Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái.

- Hình thành các vùng sản xuất lúa rau, hoa, cây cảnh, chăn nuôi lợn, gia cầm … có quy mô thích hợp chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích.
- Phát triển nghề TTCN, các CCN, làng nghề; nâng cao độ tinh xảo, mẫu mã của sản phẩm để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu và phục vụ cho du lịch.

- Phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản từ các vùng có lợi thế và điều kiện cho phép đánh bắt xa bờ. Hình thành các trung tâm chế biến thuỷ hải sản.

- Xây dựng mô hình nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá làng đồng bằng Bắc Bộ. Trong năm 2017 phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

- Hình thành và phát triển hệ thống các trung tâm thương mại – dịch vụ tại trung tâm xã, cụm xã như: Bạch Long, Chợ Bể, Hoành Sơn.
- Dân cư nông thôn xây dựng theo hướng nông thôn mới, từng bước cải tạo nâng cấp chỉnh trang khu dân cư theo quan điểm “phố làng, nhà vườn”. Chuyển đổi mô hình từ VAC sang VAT.

	Hạ tầng xã hội
	- Kiên cố hoá trạm y tế, hệ thống trường học các cấp, nhà văn hoá – khu thể thao xã, thôn, xóm, các trạm khuyến nông, khuyến lâm … theo tiêu chí nông thôn mới.
- Nghiên cứu thiết kế công trình điển hình, kiên cố hoá về nhà ở, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, hành chính đối với từng mô hình dân cư nông thôn.

	Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
	- Giao thông:

+ Nâng cấp cải tạo hệ thống đường giao thông nông thôn hiện có, xây dựng mới các tuyến đường theo quy hoạch nông thôn mới, tạo thành mạng giao thông nông thôn hoàn chỉnh, đạt tỷ lệ 100% giao thông nông thôn đạt chuẩn đường cấp B trở lên. Phát triển giao thông nội đồng đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá sản xuất.
- Cấp nước:

Tiêu chuẩn dùng nước: 100% dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Cấp điện:

Tỷ lệ chiếu sáng đạt 100% dân nông thôn sử dụng điện lưới Quốc gia
- Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang:

+ Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn trước khi được thu gom đưa đến khu xử lý CTR tập trung.

+ Từng bước đóng cửa các nghĩa trang gây ô nhiễm, di dời các nghĩa trang không theo quy hoạch ra nghĩa trang tập trung xây dựng mới.

- Môi trường:

Hạn chế khả năng gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động chăn nuôi sinh hoạt của người dân nông thôn.


PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Quy định về tính pháp lý

- Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, đảm bảo theo đúng đồ án đã được phê duyệt.

- Quy định này là cơ sở để các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của Tỉnh làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và nội dung quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn các khu vực trong huyện.

3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn theo đúng đồ án được phê duyệt. Tổ chức thực hiện triển khai lập các đồ án quy hoạch chung đô thị đúng theo các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. 

2. UBND huyện, xã, thị trấn theo thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn theo đúng đồ án được phê duyệt và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác thực hiện theo quy hoạch. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các đô thị và các khu vực có giá trị kiến trúc, cảnh quan quan trọng khác.

3.3. Phân công trách nhiệm

1. UBND các huyện, xã, thị trấn có trách nhiệm giám sát việc phát triển đô thị theo đúng quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt và có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm với UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

2. UBND huyện căn cứ vào quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch chung đô thị.
3. Các cơ quan, đơn vị liên quan các cấp có trách nhiệm công khai, công bộ, lưu giữ hồ sơ quy hoạch, cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
3.4. Quy định về khen thưởng, xử phạt thi hành

1. Các tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi không cung cấp thông tin quy hoạch, cố tình cung cấp sai thông tin quy hoạch, quản lý xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng các dự án trái với quy hoạch.

2. Thanh tra xây dựng có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn do mình quản lý và báo cáo kịp thời với UBND cấp có thẩm quyền các hành vi liên quan đến các hoạt động xây dựng trái với quy hoạch được phê duyệt. UBND các cấp ra quyết định xử phạt đối với các vi phạm nêu trên trong phạm vi thẩm quyền của mình.

3. Khuyến khích và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm túc các hoạt động về quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi cố ý làm trái quy hoạch./.
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